
Phú Lương, An Ninh Đông 

Tuy An – Phú Yên – Việt nam 

Tel No: 84 2573841584 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                   1 

 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CƠ SỞ 

CÁ NGỪ ĐẠI DƢƠNG 

TCCS: 04/BM/2023 

ban hành lần 1 ngày 4/5/2023 

  



Phú Lương, An Ninh Đông 

Tuy An – Phú Yên – Việt nam 

Tel No: 84 2573841584 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                   2 

 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CƠ SỞ 

CÁ NGỪ ĐẠI DƢƠNG 

TCCS: 04/BM/2023 

ban hành lần 1 ngày 4/5/2023 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM- CÁ NGỪ ĐẠI DƢƠNG 

  04/BM/2023 

1. Yêu cầu kỹ thuật: 

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái Dạng rắn 

2 Màu sắc Màu hông đặt trưng 

 3 Mùi vị Mùi thơm đặc trưng, vị tự nhiên của thịt cá 

4 Tạp chất lạ Không có 

1.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa Tài liệu tham 

chiếu 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10
6 

TCVN 5289:2006 

TCVN 

9778:2013 

(L.cytogen) 

2 E. Coli CFU/g 10
2
 

3 Sta. aureus  CFU/g 10
2
 

4 
Listeria monocytogene 

/25g Không có 

5 Salmonella CFU/g Không có 

6 V.parahaemolyticus CFU/g 10
2 

7 
Vibrio. Cholera/25g 

/25g Không có 

1.3. Hàm lƣợng kim loại nặng: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa Tài liệu tham 

chiếu 

1 Cadmi ppm 0.1 

TCVN 

5289:2006 

 

2 Chì ppm 0.5 

 3 Thủy ngân ppm 1.0 

4 Histamin ppm 100.0 

2. Thành phần cấu tạo: 

Thành phần: 100% cá ngừ đại dương 
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3. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

4. Hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Rã đông tự nhiên 20-30 p , luộc, gỏi, hầm tiêu… 

- Bảo quản ở nhiệt độ -18
o
C hoặc ngăn đông tủ lạnh, điều kiện bảo quản hợp vệ 

sinh và không có tác nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. 

5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói: 

- Chất liệu bao bì: 

+ Bao gói  bên ngoài: Thùng giấy cartons hoặc thùng xốp theo yêu cầu khách hàng 

+ Bao gói bên trong: Túi PA hoặc theo yêu cầu khách hàng 

- Quy cách bao gói: 

+500g/túi PA, hút chân không từng túi hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

+ Đóng thùng cartons: 10-20 kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

6. Quy trình sản xuất: (Xem Phụ lục đính kèm) 

7. Xuất xứ và thƣơng nhân chịu trách nhiệm về chất lƣợng hàng hóa 

Nhà máy sản xuất: CÔNG TY TNHH Hải Sản Bình Minh 

Địa chỉ: thôn Phú lương, An Ninh Đông, Tuy An, Phú yên 

Phú Yên, ngày 10  tháng 10  năm 2023 

   ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

          (Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 

 


